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T   T T 
Thí nghiệm được tiến hành với 20 mẫu giống sắn thuộc 8 nhóm (sắn ta, sắn xanh, sắn đỏ, sắn 

trắng, sắn cao sản, sắn lá tre, sắn ăn và sắn lai). Trong đó   giống thu th p t  Trung t m nghi n 

c u và phát tri n c   có c , các mẫu giống còn lại thu th p tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt 

Nam. Các mẫu giống sắn có  hả năng sinh trư ng tốt, năng suất c  tươi dao động t  8, 0 - 41,4 

tấn/ha, năng suất c   hô t  3,10 - 15,21 tấn/ha. Trong thí nghiệm giống SCSAN 1 và SLTRE 3 có 

năng suất c  tươi và năng suất c   hô cao (NSCT: 31,83 - 41,40 tấn/ha; NSCK: 13,00 - 15,21 

tấn/ha). Năng suất tinh bột biến động t  2,80 - 10,35 tấn/ha. Trong đó các giống SCSAN 1, 

SLTRE 3 và  OZA BICHT có NSTB đạt > 9 tấn/ha (9,40 - 10,35 tấn/ha). 

       :             t     g   g    g       g    t        g    . 
 

  T V N   
*
 

Sắn (Manihot esculenta Crantz) là c   lương 

thực chính c a hơn 500 triệu người tr n thế 

giới, đặc biệt là những vùng  hó  hăn, ch m 

phát tri n [2]. Ở Việt Nam, sắn là c   lương 

thực quan trọng sau lúa và ngô. Sắn là nguồn 

cung cấp ngu  n liệu chính cho các nhà má  

chế biến tinh bột, th c ăn chăn nuôi và cung 

cấp ngu  n liệu cho công nghiệp chế biến 

nhi n liệu sinh học (ethanol) [1]. Hiện nay, 

trong sản xuất chúng ta đã tha  thế >75%  

diện tích trồng sắn bằng giống  KM94 là 

giống nh p nội vào Việt Nam tr n 20 năm 

nên giống nà  đã bị thoái hoá và nhiễm bệnh 

nặng nên dẫn đến năng suất giảm. Mặt khác 

trong quá trình thay thế giống sắn mới, hầu 

hết các vùng sản xuất sắn đã lãng qu n những 

giống sắn địa phương chất lượng cao và có 

khả năng chống chịu tốt với điều kiện ngoại 

cảnh bất lợi [3]. Vì v  , đ  có nguồn gen 

giống tốt phục vụ cho công tác nghiên c u 

chọn tạo giống sắn thì việc thu th p, bảo tồn 

và lưu giữ nguồn gen giống sắn là việc làm 

cấp thiết. 
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   ơ     á      ê   ứ  

Thí nghiệm được bố trí theo  i u tuần tự,  hông 

nhắc lại.  ịa đi m và thời gian nghi n c u: T  

tháng 4 đến tháng 12 năm 201  tại trường  ại 

học Nông L m-  ại học Thái Ngu  n. 

 á    ỉ   ê      ê   ứ  v     ơ     á  

theo dõi 

Các chỉ ti u theo d i, đánh giá được tu n th  

theo phương pháp c a CIAT về chọn lọc 

giống sắn và   u  chu n    thu t quốc gia về 

 hảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử 

dụng giống sắn ( CVN01-61 : 

2011/BNNPTNT) 

K T     NGHI N C   V  TH O L  N 

Một số đặc điểm hình thái của tập đoàn 

giống sắn thí nghiệm 

 ột số chỉ ti u hình thái quan trọng có li n 

quan đến  hả năng sinh trư ng và năng suất 

sắn như chiều cao c  ,  hả năng ph n cành, 

đường  ính gốc, tổng số lá/c  . Kết quả theo 

d i được trình bà    bảng 2. 

Số liệu bảng 2 cho thấ  có  / 20 mẫu giống 

sắn thí nghiệm  hông phân cành (STA, SLAI 

1, SLAI 2, 29, LC2 và  OMR35-8). Các giống 

còn lại chiều cao ph n cành biến động t  137 

– 32  cm, trong đó giống  OZA BICHT và 

K 325 có chiều cao ph n cành cao nhất (> 

300 cm). 
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Bả   1. Da            g ố g     t í  g  ệ  và địa đ ể  t   t ập 

TT  ê    ố       đ ể        ậ   ý       

1 Sắn ta Xã Y n Trị, H. Y n Th  , T. Hòa Bình STA 

2 Sắn lai Xã Y n Trị, H. Y n Th  , T. Hòa Bình SLAI 1 

3 Sắn lai Xã  al pho, H.  hong Thổ, T. Lai Ch u SLAI 2 

4 Sắn lai đỏ Xã  al pho, H.  hong Thổ, T. Lai Châu SLAI 3 

5 Cao sản xanh Xã Xuất hóa, H. Lạc Sơn, T. Hòa Bình SCSAN 1 

6 Sắn cao sản H.  ai Sơn, tỉnh Sơn La SCSAN 2 

7 Sắn ăn Xã Xuất hóa, H. Lạc Sơn, T. Hòa Bình SAN 

8 Sắn lá tre Xã Xuất hóa, H. Lạc Sơn, T. Hòa Bình SLTRE 1 

9 Sắn lá tre H. Thu n Ch u, tỉnh Sơn La SLTRE 2 

10 Sắn lá tre Xã   ng  un, H. T a Chùa, T.  iện Bi n SLTRE 3 

11 Sắn xanh H. Y n Ch u, T. Sơn La SXANH 

12 Sắn đỏ H. Y n Ch u, T. Sơn La S O 1 

13 Sắn đỏ Xã   ng  un, H. T a Chùa, T.  iện Bi n S O 2 

14 Sắn trắng Xã   ng  un, H. T a Chùa, T.  iện Bi n STRANG 

15  ozambich trắng Trung t m nghi n c u và phát tri n c   có c  MOZAMBICHT 

16 KM325 Trung t m nghi n c u và phát tri n c   có c  KM325 

17 29 Trung t m nghi n c u và phát tri n c   có c  29 

18 LC2 Trung tâm nghiên c u và phát tri n c   có c  LC2 

19 DBSC205 Trung t m nghi n c u và phát tri n c   có c  DBSC205 

20 OMR35-8 Trung t m nghi n c u và phát tri n c   có c  OMR35-8 

Bả   2. Một  ố đặ  đ ể   ì   t     ủa tập đoà  g ố g     t í  g  ệ  

TT  ê    ố   

Chiề      

phân cành 

(cm) 

   ề  d    á   ấ  

cành (cm) 
   ề      

cây (cm) 

      

 í    ố  

(cm) 

 ổ   số 

lá/cây 

(lá/cây) I II 

1 STA 0 0 0 238,5 2,1 119,0 

2 SLAI 1 0 0 0 244,5 2,3 118,0 

3 SLAI 2 0 0 0 302,0 3,1 154,0 

4 SLAI 3 258,2 2,6 0 264,5 2,3 150,0 

5 SCSAN 1 213,6 13,5 0 260,5 2,4 123,0 

6 SCSAN 2 137,4 5,4 0 229,0 2,9 138,0 

7 SAN 261,0 37,5 20,0 294,0 2,9 135,0 

8 SLTRE 1 212,6 5,0 0 270,0 2,1 141,0 

9 SLTRE 2 220,6 2,8 0 271,5 1,9 139,0 

10 SLTRE 3 171,4 10,6 0 264,5 2,7 158,0 

11 SXANH 279,6 7,6 0 267,5 2,6 128,0 

12 S O 1 205,2 43,4 106,2 273,5 2,4 151,0 

13 S O 2 206,6 76,6 67,4 350,6 3,1 126,0 

14 STRANG 195,6 68,6 75,2 339,5 3,3 145,0 

15 MOZAMBICHT 326,0 6,8 0 332,8 3,3 132,0 

16 KM325 310,2 5,0 0 315,2 2,9 128,4 

17 29 0 0 0 235,4 1,9 130,0 

18 LC2 0 0 0 225,2 2,7 117,0 

19 DBSC205 230,4 8,6 0 239,0 2,2 131,0 

20 OMR35-8 0 0 0 211,4 1,2 113,0 

Chiều dài cành cấp I dao động rất lớn t  2,  – 7 ,  cm. Trong thí nghiệm giống S O 2 và 

STRANG có chiều dài cành cấp I dài nhất đạt  8,  và 7 ,  cm. Các giống còn lại chiều dài cành 

cấp 1 < 50 cm, trong đó nhóm giống SLAI 3, CSAN 2, SLTRE 1, SLTRE 2, SXANH, 

MOZAMBICHT, KM325 và DBSC205 có chiều dài cành cấp I < 10 cm (2,  – 8,6 cm).Trong thí 

nghiệm có 4/20 giống sắn ph n cành cấp II (SAN, S O 1, S O 2 và STRANG), chiều dài cành 

cấp II biến động t  20 – 106,2 cm.  
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Chiều cao c   c a các giống sắn dao động t  

211,4 – 350,  cm. Trong đó các giống SLAI 

2, S O 2, STRANG,MOZAMBICHT và 

K 325 có chiều cao c   > 300 cm (302 – 

350,  cm). Các giống còn lại chiều cao c   < 

300 cm, biến động t  211,4 – 294 cm.  

 ường  ính gốc c a các giống sắn thí nghiệm 

biến động t  1,2 – 3,3 cm. Trong thí nghiệm 

giống SLAI 2, S O 2, STRANG và 

MOZAMBICHT có đường  ính gốc > 3 cm 

(3,1 – 3,3 cm). Các giống còn lại có đường 

 ính gốc < 3 cm).  

Tổng số lá/c y c a giống th  hiện  hả năng 

tích lũ  chất  hô, tạo sinh  hối lớn là cơ s  đ  

đạt năng suất cao.  ua theo d i, chúng tôi 

thấ  các mẫu giống sắn có tổng số lá/c   dao 

động t  113 – 158 lá. Trong thí nghiệm SLAI 

2, SLAI 2, SLATRE 3 và S O 1 có tổng số 

lá/cây > 150 lá (150 – 158 lá). Các giống còn 

lại <150 lá (113 – 145 lá), trong đó giống 

STA, SLAI 1, LC 2 và OMR35-8 có tổng số 

lá/c   ít nhất (113 – 119 lá/cây). 

Các yếu tố cấu thành năng suất và năng 

suất của tập đoàn giống sắn thí nghiệm 

Năng suất là chỉ ti u quan trọng phản ánh  hả 

năng sinh trư ng và phát tri n c a c   trồng 

nói chung.  ối với c   sắn năng suất được th  

hiện trong mối tương quan c a các  ếu tố cấu 

thành năng suất như chiều dài c , đường  ính 

c ,  hối lượng c /gốc x m t độ c  /ha.     là 

mối quan hệ m t thiết giữa các  ếu tố nội tại 

b n trong và các  ếu tố môi trường như thời 

vụ trồng, m t độ, chế độ dinh dưỡng....  

Các yếu tố cấu thành năng suất 

Các yếu tố cấu thành năng suất c a các giống 

sắn thí nghiệm được trình bày   bảng 3. 

Chiều dài c : Các mẫu giống sắn có chiều dài 

c  dao động t  20,67 – 40,89 cm. Trong thí 

nghiệm giống SLAI 2 có c  dài > 40 cm 

(40,89 cm), các giống còn lại có chiều dài c  

< 40 cm, biến động t  20,69 – 37,33 cm. 

 ường kính c  c a các mẫu giống sắn dao 

động t  3,11 – 4,8  cm. Trong đó giống SAN, 

MOZAMBICHT, 29, LC 2 và OMR35-8 có 

đường kính c  < 4 cm, (3,11 – 3,88 cm). Các 

giống còn lại có đường kính c  > 4 cm (4,01 

– 4,86 cm). 

Bảng 3. Các yếu tố c   t à      g    t của các tập đoà  giống s n thí nghiệm 

TT   ố   
CD  ủ 

(cm) 

    ủ 

(cm) 
 ố  ủ/ ố  ( ủ) 

    ủ  B/ ố  

(kg) 

1 STA 30,44 4,21 6,80 4,48 

2 SLAI 1 23,00 4,76 8,40 5,92 

3 SLAI 2 40,89 4,37 7,80 3,66 

4 SLAI 3 31,11 4,49 8,80 3,58 

5 SCSAN 1 26,67 4,02 8,20 7,64 

6 SCSAN 2 25,00 4,01 10,20 6,22 

7 SAN 27,33 3,88 11,60 4,08 

8 SLTRE 1 22,00 4,38 11,80 5,26 

9 SLTRE 2 25,44 4,04 8,80 7,12 

10 SLTRE 3 29,56 4,54 9,60 4,14 

11 SXANH 35,78 4,44 6,60 2,28 

12 S O 1 20,89 4,86 11,60 3,62 

13 S O 2 27,33 4,07 10,60 5,36 

14 STRANG 30,56 4,42 10,40 3,88 

15 MOZAMBICHT 26,89 3,11 9,20 2,82 

16 KM325 36,00 4,08 6,40 4,30 

17 29 27,22 3,80 9,40 3,00 

18 LC2 20,67 3,37 7,80 1,54 

19 DBSC205 37,33 4,12 10,00 3,60 

20 OMR35-8 24,56 3,11 12,22 2,96 

(CD: chiều dài; ĐK: Đường kính; KL: Khối lượng; TB: Trung bình) 
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Số c /gốc c a các mẫu giống sắn dao động t   ,40 – 12,22 c /gốc. Trong đó giống SCSAN 2, 

SAN, SLATRE 1, S O 1, S O 2, DBSC205 và O R35-8 có số c /gốc ≥ 10 c  (10 – 12,22 c ). 

Các giống còn lại có số c /gốc < 10 c  ( , 0 – 9, 0 c ).  

Khối lượng c  trung bình/gốc c a các mẫu giống sắn dao động t  1,54 – 7, 4 c . Trong thí 

nghiệm giống SLAI 1, SCSAN 1, SCSAN 2, SLTRE 1, SLTRE 2 và S O 2 có số c  gốc > 5 c , 

biến động t  5,2  – 7, 4 c . Các giống còn lai có số c /gốc < 5 c  (1,54 – 4,48 c ).  

Năng suất của các mẫu giống sắn thí nghiệm 

Bả   4.    g    t  ủa      ẫ  g ố g     t í  g  ệ  

TT   ố        ( ấ /  )      ( ấ /  )       ( ấ /  ) HSTH (%) 

1 STA 18,67 6,67 25,34 73,68 

2 SLAI 1 24,67 7,92 32,59 75,70 

3 SLAI 2 15,25 14,58 29,83 51,12 

4 SLAI 3 25,57 17,14 42,71 59,87 

5 SCSAN 1 31,83 7,50 39,33 80,93 

6 SCSAN 2 25,92 10,50 36,42 71,17 

7 SAN 17,00 9,17 26,17 64,96 

8 SLTRE 1 21,92 10,00 31,92 68,67 

9 SLTRE 2 29,67 9,17 38,84 76,40 

10 SLTRE 3 41,40 24,60 66,00 62,72 

11 SXANH 28,20 18,40 46,60 60,51 

12 S O 1 25,86 19,00 44,86 57,65 

13 S O 2 22,33 10,42 32,75 68,18 

14 STRANG 16,17 10,58 26,75 60,44 

15 MOZAMBICHT 17,60 31,10 48,70 36,10 

16 KM325 23,90 26,70 50,60 47,20 

17 29 16,70 17,10 33,80 49,40 

18 LC2 8,60 14,40 23,00 37,40 

19 DBSC205 20,40 19,90 40,30 50,60 

20 OMR35-8 24,70 21,70 46,40 53,20 

Năng suất c  tươi c a các mẫu giống sắn dao 

động t  8, 0 – 41,40 tấn/ha. Trong thí nghiệm 

giống SCSAN 1 và SLTRE 3 có năng suất c  

tươi đạt > 30 tấn/ha (31,83 – 41,40 tấn/ha). 

Các giống còn lại có năng suất c  tươi < 30 

tấn/ha (8,60 – 29, 7 tấn/ha).  

Năng suất th n lá c a các mẫu giống sắn dao 

động t   , 7 – 31,10 tấn/ha. Trong thí nghiệm 

giống  OZA BICHT có năng suất th n lá 

cao nhất (31,10 tấn/ha). Các giống còn lại dao 

động t   , 7 – 2 ,70 tấn/ha, trong đó STA, 

SLAI 1, SCSAN 1, SAN và SLTRE 2 có 

năng suất th n lá < 10 tấn/ha. 

Năng suất sinh v t học c a các mẫu giống sắn 

biến động t  23 –    tấn/ha. Trong thí nghiệm 

SLTRE 3 và K 325 đạt > 50 tấn/ha (50, 0 – 

   tấn/ha). Các giống còn lại năng suất < 50 

tấn/ha (23,00 – 48,70 tấn/ha). 

Các mẫu giống sắn thí nghiệm có hệ số thu 

hoạch dao động t  36,1 – 80,93%. Trong đó các 

giống STA, SLAI 1, SCSAN 1, SCSAN 2 và 

SLTRE 2 có hệ số thu hoạch > 70% (71,17 - 

80,93%). Các giống còn lại HSTH <70% (3 ,10 

-  8, 7%), thấp nhất là  OZA BICHT, 

KM325, 29 và LC2 (36,10 – 49,40%). 

Chất lượng của các mẫu giống sắn thí nghiệm 

Tỷ lệ chất  hô c a các mẫu giống sắn thí 

nghiệm đều đạt > 30%, biến động t  30,0  – 

40,79%.  

Năng suất c   hô c a các mẫu giống sắn dao 

động t  3,10 – 15,21 tấn/ha. Trong đó giống 

SCSAN 1, SLTRE 2, SLTRE 3 và SXANH 

có năng suất c   hô đạt > 10 tấn/ha (10, 4 – 

15,21 tấn/ha). Các giống còn lại năng suất c  

 hô < 10 tấn/ha (3,10 – 9,   tấn/ha).  

Tỷ lệ tinh bột c a các mẫu giống sắn dao động 

t  1 ,00 – 30,10%. Trong thí nghiệm giống 

SCSAN 1 và  OZA BICHT có tỷ lệ tinh bột 

cao đạt 30,00 và 30,10%. Các giống còn lại có 

tỷ lệ tinh bột < 30% (1 ,00 – 28,80%).  
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Năng suất tinh bột c a các mẫu giống SCSAN 1, SLTRE 3 và  OZA BICHT đạt > 9 tấn/ha 

(9,4 – 10,35 tấn/ha). Các giống còn lại NSTB < 8 tấn/ha (2,80– 7,70 tấn/ha) 

Bả   5.    t     g  ủa      ẫ  g ố g     t í  g  ệ  

TT   ố    ỷ l    ấ    ô (%) 
    ủ   ô 

( ấ /  ) 

 ỷ l       bộ  

(%) 

        bộ  

( ấ /  ) 

1 STA 36,43 6,80 24,50 4,57 

2 SLAI 1 35,78 8,83 23,70 5,85 

3 SLAI 2 35,54 5,42 23,40 3,57 

4 SLAI 3 35,86 9,17 23,80 6,08 

5 SCSAN 1 40,79 13,00 30,00 9,55 

6 SCSAN 2 37,27 9,66 25,60 6,63 

7 SAN 38,62 6,57 27,30 4,64 

8 SLTRE 1 35,86 7,86 23,90 5,24 

9 SLTRE 2 35,86 10,64 23,90 7,09 

10 SLTRE 3 36,75 15,21 25,00 10,35 

11 SXANH 39,74 11,20 21,30 6,00 

12 S O 1 33,89 8,76 28,70 7,42 

13 S O 2 37,39 8,35 25,80 5,76 

14 STRANG 36,35 5,88 24,50 3,96 

15 MOZAMBICHT 40,79 7,20 30,10 9,40 

16 KM325 39,74 9,50 28,80 7,70 

17 29 30,06 5,10 16,00 2,80 

18 LC2 35,06 3,10 22,80 3,30 

19 DBSC205 36,26 7,40 24,40 4,90 

20 OMR35-8 37,88 9,40 26,50 5,80 

K T L  N 

- Các giống sắn có chiều cao c   dao động t  

211,4 – 350,  cm. Trong đó các giống SLAI 2, 

S O 2, STRANG,MOZAMBICHT và KM325 

có chiều cao c   > 300 cm (302,0 – 350,6 cm).  

- Có 6/20 mẫu giống sắn thí nghiệm  hông 

phân cành (STA, SLAI 1, SLAI 2, 29, LC2 và  

OMR35-8). Các giống còn lại chiều cao ph n 

cành dao động t  137,4 – 326,0 cm.  

- Năng suất c  tươi c a các mẫu giống sắn 

dao động t  8, 0 – 41,40 tấn/ha và năng suất 

c   hô t  3,10 – 15,21 tấn/ha. Trong thí 

nghiệm giống SCSAN 1 và SLTRE 3 có năng 

suất c  tươi và năng suất c   hô cao (NSCT: 

31,83 - 41,40 tấn/ha; NSCK: 13,00 – 15,21 

tấn/ha).  Năng suất tinh bột c a các mẫu 

giống sắn thí nghiệm biến động t  2,80 – 

10,35 tấn/ha. Trong đó giống SCSAN 1, 

SLTRE 3 và MOZA BICHT có NSTB đạt > 

9 tấn/ha (9,40 – 10,35 tấn/ha). 
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SUMMARY 

ASSESSMENT OF AGRICULTURAL FEATURES SOME GENERAL SOURCES  

OF VARIOUS FRAGRANCES IN 2016 IN THAI NGUYEN PROVINCE 
 

Tran Ngoc Ngoan
*
, Nguyen Viet Hung, Luan Thi Dep,  

Hoang Kim Dieu, Ha Viet Long, Pham Quoc Toan 
University of Agriculture and Forestry - TNU 

 
The experiment was conducted with 20 cassava varieties from 8 groups (san ta, san xanh, san đo, 

san trang, san cao san, san la tre, san an và san lai). Among them, six varieties were collected from 

the Root Crop Research and Development Center and the other varieties were collected in the 

northern mountainous provinces of Vietnam. The cassava varieties had good growth, fresh tuber 

yield ranged from 8.60 to 41.40 tons/ha, dry tuber yield ranged from 3.10 to 15.21 tons/ha. In the 

experiment, SCSAN 1 and SLTRE 3 varieties had high fresh and dry tuber yield (fresh tuber 

yields: 31.83 to 41.40 tons/ha, dry tuber yield: 13.00 to 15.21 tons/ha). The starch yield varied 

from 2.80 to 10.35 tons/ha, in which SCSAN 1, SLTRE 3 and MOZAMBICHT varieties had high 

starch yield ranged from 9.40 - 10.35 tons/ha. 

Key words: cassava, quality, genetic resources, yield, Thai Nguyen 
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